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1 GA 001/05 Hỗ trợ nhỏ Nghiên cứu Giới trong lâm nghiệp Ban vì sự tiến bộ của Phụ 
nữ, Bộ NN và PTNT Hà Nội 01/01/2005 - 31/07/2005 50,000  Kết thúc 

2 GA 002/05 Hỗ trợ nhỏ Xây dựng Nghị định của Chính phủ về hướng dẫn thi 
hành Luật Bảo vệ và Phát triển rừng Cục Lâm nghiệp Hà Nội 06/09/2004 - 31/07/2005. 42,000  Kết thúc 

3 GA 003/05 Hỗ trợ nhỏ Xây dựng Chiến lược Lâm nghiệp Quốc gia 2006 - 
2020 Cục Lâm nghiệp Hà Nội 01/10/2004 - 30//6/2005. 50,000  Kết thúc 

4 GA 004/05 Hỗ trợ nhỏ Tìm kiếm cơ hội hợp tác và phát triển trong hoạt động 
đào tạo và nghiên cứu lâm nghiệp tại Việt Nam Trường Đại học lâm nghiệp Hà Nội 1/11/2004 - 30/11/2004 8,000  Kết thúc 

5 GA 005/05 Hỗ trợ nghành Xây dựng các văn bản pháp quy hỗ trợ thực hiện Luật 
Bảo vệ và Phát triển rừng Cục Kiểm Lâm Hà Nội 1/6/2005 - 31/3/2006 81,036  Kết thúc 

6 GA 006/05 Hỗ trợ nghành Xây dựng các văn bản pháp quy hỗ trợ thực hiện Luật 
Bảo vệ và Phát triển rừng Cục Lâm nghiệp Hà Nội

1/6/2005 - 31/8/2007; 
gia hạn lần 1 đến 
31/12/2007; 
gia hạn lần 2 đến 
30/6/08,

70,541  Kết thúc 

7 GA 007/05 Hỗ trợ nghành Xây dựng các văn bản pháp quy hỗ trợ thực hiện Luật 
Bảo vệ và Phát triển rừng

Vụ Pháp chế, Bộ NN và 
PTNT Hà Nội 15/3/2005 - 31/12/2006 85,202  Kết thúc 

8 GA 008/05 Hỗ trợ nghành Xây dựng Chiến lược Lâm nghiệp Quốc gia 2006 – 
2020 Cục Lâm nghiệp Hà Nội 25/1/2005 - 30/6/2006 260,000  Kết thúc 

9 TFF GA 009/06 Dự án nhỏ
Phát triển phương pháp tiếp cận điểm tổng hợp để 
quản lý, bảo tồn và phát triển lâm sản ngoài gỗ tại 
Vườn Quốc gia Tam Đảo 

Vườn Quốc gia Tam Đảo Vĩnh Phúc 25/5/2006-24/5/2008; gia 
hạn 30/9/08 31,539  Kết thúc 

10 TFF GA 010/06 Dự án nhỏ Xây dựng chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển 
rừng nguyên liệu 

Vụ Kinh tế Nông nghiệp - Bộ 
KH&ĐT Hà Nội 25/7/2006-25/12/2006; 

gia hạn đến 31/5/2007 39,500  Kết thúc 

11 TFF GA 011/06 Dự án nhỏ

Điều tra, đánh giá thực trạng nguồn giống và tuyển 
chọn nguồn giống mới, đề xuất qui hoạch mạng lưới 
nguồn giống cây lâm nghiệp phục vụ cho việc xây 
dựng hệ thống nguồn giống chất lượng cao tại Việt 
Nam 

Cục Lâm nghiệp
Các tỉnh và vùng sinh thái 
Lâm nghiệp trên toàn 
quốc

17/8/2006-17/8/2007; gia 
hạn 31/1/2008 48,000  Kết thúc 

12 TFF GA 012/06 Dự án nhỏ
Nghiên cứu tác động của hội nhập kinh tế đến sinh kế 
và quản lý rừng của người dân địa phương miền núi ở 
Việt Nam 

Viện chính sách và chiến 
lược phát triển nông nghiệp 
nông thôn

Đắk Lắk, Hà Giang
17/8/2006-17/8/2008, gia 
hạn lần 1 đến 30/10/08 
và lần 2 đến 31/11/2008

42,500  Kết thúc 

13 TFF GA 014/06 Dự án lớn Chương trình thí điểm lâm nghiệp cộng đồng - CFM Cục Lâm nghiệp

Điện Biên, Sơn La, Yên 
Bái, Cao Bằng, Lạng 
Sơn, Nghệ An, Quảng 
Trị, Thừa Thiên Huế, Đắk 
Nông, Gia Lai

1/4/2006-31/3/2008 gia 
hạn lần 1 đến 30/6/2008 
và lần 2 đến 30/6/2009

1,463,000  Kết thúc 

14 TFF GA 015/06 Dự án lớn Xây dựng Chương trình đối tác Quản lý đất lâm nghiệp 
bền vững giai đoạn 1 Cục Lâm nghiệp Hà Nội 26/6/2006-26/6/2008 gia 

hạn đến 31/12/2008 377,007  Kết thúc 

15 TFF GA 016/06 Dự án nhỏ Hỗ trợ cho các hoạt động giám sát việc thực hiện đổi 
mới lâm trương quốc doanh 

Ban đổi mới và quản lý 
doanh nghiệp

Hệ thống lâm trường 
quốc doanh trên toàn 
quốc

14/12/2006-14/12/2008 
gia hạn đến 14/12/2009 50,000  Kết thúc 
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16 TFF GA 017/06 Dự án nhỏ

Nghiên cứu các khả năng gây quỹ bảo tồn rừng ở 
Vườn quốc gia Bạch Mã và góp phần cải thiện sinh kế 
bền vững ở một số điểm trọng yếu trong vùng đệm 
Vườn quốc gia Bạch Mã, tỉnh Thừa Thiên Huế 

Chi cục Kiểm lâm Huế Thừa Thiên Huế 14/12/2006-14/12/2007; 
gia hạn 31/3/2008 40,000  Kết thúc 

17 TFF GA 018/07 Dự án lớn

Xây dựng, thí điểm và thể chế hoá chương trình đào 
tạo quốc gia để nâng cao năng lực các cơ quan trong 
ngành bảo vệ rừng, bảo vệ đa dạng sinh học và thực 
thi pháp luật 

Cục Kiểm Lâm Hà Nội 22/3/2007-22/3/2010 gia 
hạn đến 22/6/2010 596,406  Kết thúc 

18 TFF GA 019/07 Dự án lớn Thí điểm phương pháp quản lý rừng đa mục đích tỉnh 
Lâm Đồng 

Sở NN và PTNT Lâm 
ĐỒng/VQD Bidoup - Núi Bà Lâm Đồng 22/3/2007-22/3/2010 gia 

hạn đến 22/3/2011 926,092  Kết thúc 

19 TFF GA 020/07 Dự án lớn Lâm nghiệp hướng tới người nghèo ở Vùng Sinh thái 
Nông nghiệp Bắc Trung Bộ - PPFP

Viện Điều tra Quy hoạch 
rừng

Nghệ An, Quảng Bình, 
Quảng Trị, TT Huế 22/3/2007 đến 22/3/2011 3,147,755  Kết thúc 2010 

20 TFF GA 021/07 Dự án lớn Dự án phát triển rừng cải thiện đời sống người dân 
vùng Tây Nguyên - FLITCH BQLDA Lâm nghiệp

Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk 
Nông, Gia Lai, Phú Yên, 
Lâm Đồng

(8 năm, 1/5/2007 -
31/12/2014) 12,340,000  Đang thực hiện 

21 TFFGA022/07 Phi dự án Hội thảo chống sa mạc hoá Cục Lâm nghiệp Hà Nội Tháng 6/2007 10,000  Kết thúc 
22 TFFGA023/07 Phi dự án Hội thảo Lâm nghiệp tại Thái lan Cục Lâm nghiệp Thái Lan 28/8 - 1/9/2007 1,876 USD  Kết thúc 

23 TFFGA024/05 Dự án nhỏ Phát triển hệ thống thông tin ngành Lâm nghiệp 
(FOMIS) FSSP Hà Nội 9/2005 - 12/2008 50,000  Kết thúc 

24 TFFGA025/06 Dự án lớn Dự án phát triển ngành Lâm nghiệp - FSDP BQLDA Lâm nghiệp
Quảng Nam, Quảng 
Ngãi, Bình Định, TT Huế, 
Thanh Hóa, Nghệ An

6 năm, từ 4/8/2005 đến 
31/3/2011 9,200,000  Kết thúc 

25 TFFGA026/07 Phi dự án Tham quan học hỏi  tại Tây Ban Nha Cục Lâm nghiệp Tây Ban Nha 8-16/9/2007 2,626  Kết thúc 

26 TFFGA027/08 Phi dự án Đề xuất dự án phát triển hệ thống thông tin nghành 
Lâm nghiệp - MIS Cục Lâm nghiệp Hà Nội 6 tháng, từ 5/2008 đến 

11/2008 10,000  Kết thúc 

27 TFF GA028/08 Phi dự án
Khôi phục và phát triển hệ sinh thái rừng ngập mặn 
Việt Nam nhằm giảm thiểu và thích ứng với Biến đổi 
khí hậu 

Viện nghiên cứu Lâm nghiệp 
(FSIV) Hà Nội 14 - 15/11/2008 10,000  Kết thúc 

28 TFF GA029/09 Dự án lớn Dự án phát triển hệ thống quản lý thông tin ngành lâm 
nghiệp - FORMIS Cục Lâm nghiệp Hà Nội, Quảng Ninh, 

Thanh Hóa, TT Huế

36 tháng, từ 5/10/2009 
đến 5/10/2012, 
gia hạn lần 1 đến 
31/12/2012, 
Gia hạn lần 2 đến 
31/3/2013

1,790,000  Kết thúc 

29 GA030/11 Phi dự án Hỗ trợ Văn phòng Điều phối Đối tác hỗ trợ ngành Lâm 
nghiệp - FSSP CO 2011-2012 FSSP CO Hà Nội 12 tháng (2011-2012) 100,000  Kết thúc 

30 GA031/12 Dự án lớn Dự án Tăng cường lâm nghiệp cộng đồng ở Việt Nam - 
CFM2 

Vụ Kế hoạch - Tài chính, 
TCLN; Viện Điều tra quy 
hoạch rừng (FIPI) thực hiện 
từ tháng 4/2013

Điện Biên, Sơn La, Yên 
Bái, Cao Bằng, Lạng 
Sơn, Nghệ An, Quảng 
Trị, TT Huế, Đắk Nông

Tháng 4/2012 - tháng 
12/2013 1,600,000  Kết thúc 

31 GA032/12 Dự án lớn Dự án Hỗ trợ Quỹ bảo tồn rừng đặc dụng Việt Nam - 
VCF Cục Kiểm Lâm Hệ thống các khu rừng 

đặc dụng Việt Nam
Tháng 9/2012 đến 
31/12/2012 1,200,000 USD  Kết thúc 
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32 GA033/13 Dự án nhỏ

Dự án Đánh giá thực trạng các công ty LN nhà nước 
(lâm trường quốc doanh) nhằm đề xuất định hướng 
phát triển, phương thức quản lý và chính sách phù hợp 
- SFE

Ban chính sách Hà Nội & một số công ty 
lâm nghiệp toàn quốc

04/01/2013 đến 
28/02/2014; 
gia hạn đến tháng 9/2014

390,506  Đang thực hiện 

33 GA034/13 Dự án nhỏ
Xây dựng chính sách thí điểm về quyền hưởng lợi, 
nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng địa 
phương nhận khoán bảo vệ rừng phòng hộ - BSM

Phòng Quản lý bảo vệ rừng, 
Cục Kiểm Lâm Hà Nội Tháng 01/2013 đến tháng 

12/2013 46,450  Kết thúc 

34 GA035/13 Dự án nhỏ
Xây dựng Chiến lược Quản lý Hệ thống Khu bảo tồn 
thiên nhiên Việt Nam đến năm 2020, 
tầm nhìn đến năm 2030 - NSPA

Vụ Bảo tồn thiên nhiên Hà Nội, một số VQG, khu 
bảo tồn thiên nhiên

11 tháng (30/01/2013 đến 
31/12/2013) 50,050  Kết thúc 

35 GA036/13 Dự án nhỏ Xây dựng chính sách quản lý rừng bền vững và thúc 
đẩy cấp chứng  chỉ rừng tại Việt Nam Vụ sử dụng rừng Hà Nội

Từ 23/4/2013 đến 
31/12/2013; 
gia hạn đến 30/6/2014

286,256  Kết thúc 

36 GA037/13 Dự án nhỏ
Dự án Hỗ trợ kỹ thuật quản lý bền vững các khu rừng 
trồng của các hộ dân và rừng cộng đồng do Dự án 
Phát triển ngành Lâm nghiệp thiết lập - FSDP WB3

BQLDA Lâm nghiệp Hà Nội và địa bàn dự án 
FSDP

6 tháng, từ tháng 6/2013-
31/12/2013; 
gia hạn đến 30/6/2014

453,223  Kết thúc 

37 GA038/13 Dự án nhỏ Dự án Hỗ trợ kỹ thuật cho Dự án Phục hồi và quản lý 
bền vững rừng phòng hộ - JICA2 BQLDA Lâm nghiệp Hà Nội và địa bàn dự án 

JICA2

Tháng 8/2013 đến 
31/12/2013;
gia hạn đến 30/6/2014

352,000  Kết thúc 

38 GA039/13 Dự án nhỏ
Nâng cao hiệu quả bảo vệ rừng và Bảo tồn loài ở tỉnh 
Đăk Nông, trọng tâm vào loài Vượn đen má vàng 
(Nomascus gabriellae) và loài Bò tót (Bos gaurus)

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đăk 
Nông Đăk Nông Tháng 9/2013 đến tháng 

6/2015 316,785  Kết thúc 

39 GA 040/15 Dự án nhỏ Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin chi trả dịch vụ môi 
trường rừng ở Việt Nam - DPFES

Quỹ Bảo vệ và phát triển 
rừng Việt Nam

Hà Nội và các tỉnh, TP đã 
thành lập Quỹ BV&PTR Tháng 1- tháng 6/2015 210,000  Kết thúc 

40 GA 041/15 Dự án nhỏ Xây dựng cơ sở dữ liệu về giống cây trồng lâm nghiệp 
ở Việt Nam - SEEDS Vụ phát triển rừng, TCLN Hà Nội và các tỉnh có 

rừng Tháng 1- tháng 6/2015 225,000  Kết thúc 
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